
STT Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh

CCCD/CMND
( Ghi trong 
CCHND)

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú (Ghi trong 

CCHND)
Trình độ 

chuyên môn
Vi trí hành nghề/ pham vi 

hoạt động chuyên môn
Số CCHND Ngày cấp

Cơ quan cấp 
CCHND

Ghi chú

1 Đào Thy 26/12/1975 079175001119 26/07/2022

Cục cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

60 Phan Văn Trị, Phường 02, 
Quận 5, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ , thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

7336/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

28/02/2023

Sở Y tế tỉnh 
Đồng Nai 

(trước 
01/7/2025)

2 Vũ Thị Thu Nga 15/03/1983 089183000664 16/01/2020

Cục cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

104 Đồng Đen, Phường 14, 
quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

6054/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

08/03/2022

Sở Y tế tỉnh 
Đồng Nai 

(trước 
01/7/2025)

3 Huỳnh Thị Dư 16/01/1986 052186000340 07/03/2018

Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân 

cư

33/58 Khu phố 2, phường Thạnh 
Xuân, Quân 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

6195/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

11/05/2022

Sở Y tế tỉnh 
Đồng Nai 

(trước 
01/7/2025)

4 Nguyễn Thị Thu Thủy 06/06/1993 285348345
Không có 
thông tin

Không có thông 
tin

Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình 
Phước

Dược sĩ 
trung học

Quầy thuốc
1272/BP-
CCHND

19/05/2017

Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(trước 
01/7/2025)

CCCD Số: 
070193000

791 cấp 
ngày 

11/04/2021

5 Nguyễn Thị Thanh Thủy 05/03/1994 285441005 30/07/2009 Bình Phước
Tân Thiện, Đồng Xoài, Bình 
Phước

Dược sĩ 
trung học

Quầy thuốc
1381/CCHN-
D-SYT-BP

30/10/2017

Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(trước 
01/7/2025)

CCCD Số: 
070194007

625 cấp 
ngày 

10/08/2021

6 Phạm Thị Bảo Châu 08/01/1990 285345262 07/03/2008 Bình Phước
phường Tân Đồng, Thành phố 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Dược sĩ 
trung cấp

Quầy thuốc
1873/CCHN-
D-SYT-BP

08/02/2021

Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(trước 
01/7/2025)

CCCD Số: 
070190003

548 cấp 
ngày 

25/04/2021

7 Phạm Thị Hiền 09/10/1971 070171003460 28/06/2021

Cục cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

phường Tiến Thành, Thành phố 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Dược sĩ 
trung cấp

Quầy thuốc
2394/CCHN-
D-SYT-BP

29/08/2023

Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(trước 
01/7/2025)

8 Nguyễn Thị Vân Anh 05/01/1992 070192000432 13/04/2021

Cục cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

phường Tân Phú, Thành phố 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Cao đẳng 
danh hiệu cử 

nhân thực 
hành dược

Quầy thuốc
2392/CCHN-
D-SYT-BP

29/08/2023

Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(trước 
01/7/2025)

Tổng cộng: 08 CCHND
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